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TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1410177 Nguyễn Tùng       Bách       7 7 7 8 7.3 
2 1410322 Nguyễn Tuấn       Cảnh       7 7 8 8 7.5 
3 1410443 Nguyễn Chí        Cường      7 7 5 8 6.8 
4 1410455 Nguyễn Nguyên     Cường      7 7 7 0 0.0 Không báo cáo
5 1410572 Mai Khánh         Duy        8 7.5 8 8 7.9 
6 1410590 Nguyễn Nhật       Duy        8 7.5 8 8 7.9 
7 1410788 Lê Đoàn Bá        Đạt        8 7.5 8 8 4.0 Rớt báo cáo
8 1410802 Nguyễn Cao Chí    Đạt        8 7.5 8 8 7.9 
9 1410804 Nguyễn Hoàng      Đạt        8 7.5 8 8 4.0 Rớt báo cáo
10 1410854 Đỗ Duy            Đăng       8 8 5 7 7.0 
11 1410862 Nguyễn Hoàng Hải  Đăng       8 8 7 7 4.0 Rớt báo cáo
12 1410869 Tô Thiên          Đăng       8 8 8 7 4.0 Rớt báo cáo
13 1410879 Phan Phước        Điền       8 8 7 7 4.0 Rớt báo cáo
14 1410882 Nguyễn Trọng      Đính       8 8.5 7 6 7.4 
15 1410959 Trần Trung        Đức        8 8.5 7 6 4.0 Rớt báo cáo
16 1411045 Hoàng Minh        Hải        8 8.5 7 6 7.4 
17 1411072 Phan Văn          Hải        8 8.5 8 6 7.6 
18 1411077 Trần Đức          Hải        7 7.5 7 5 4.0 Không báo cáo
19 1411032 Nguyễn Thế        Hào        7 7.5 7 5 4.0 Rớt báo cáo
20 1411174 Lê Đình           Hiếu       7 7.5 7 5 4.0 Rớt báo cáo
21 1411342 Trần Thanh        Hoàng      7 8.5 7 5 6.9 
22 1411564 Phạm Hoàng        Hùng       7 8 7 8 7.5 
23 1411433 Huỳnh Tấn         Huy        8 8.5 7 8 4.0 Không báo cáo
24 1411444 Lê Văn            Huy        8 7.5 6 8 7.4 
25 1411503 Tô Thanh          Huy        8 7.5 6 8 7.4 
26 1411602 Lý Đăng           Hưng       8 7.5 6 2 2.0 Rớt CNC, Không báo cáo
27 1411613 Nguyễn Quang      Hưng       8 8 6 2 2.0 Rớt CNC
28 1411676 Đồng Điền         Kha        8 7.5 6 2 2.0 Rớt CNC, Không báo cáo
29 1411700 Huỳnh Gia         Khang      8 8.5 7 2 2.0 Rớt CNC
30 1411708 Nguyễn An         Khang      8 8 7 5 7.0 
31 1411720 Phạm Phúc         Khang      7 7.5 7 5 6.6 
32 1411824 Nguyễn Anh        Khoa       7 8 7 5 4.0 Rớt báo cáo

33 1411937 Đỗ Xuân           Kỳ         7 7.5 7 5 6.6 

34 1411956 Lương Bách        Lâm        7 8.5 7 5 6.9 

35 1412161 Phạm Quốc         Lợi        7 7.5 8 8 7.6 

36 1412181 Trần Hoàng        Luân       7 7.5 7 8 7.4 

37 1412187 Nguyễn Hữu        Luận       7 7 7 8 4.0 Rớt báo cáo

38 1412242 Phan Thanh        Mẫn        7 7.5 8 8 7.6 

39 1412332 Vũ Hữu            Minh       7 7.5 7 8 7.4 

40 1412470 Phan Trung        Nghĩa      7 6.5 6 7 6.6 

41 1412524 Vũ Minh           Ngọc       7 7 8 7 4.0 Rớt báo cáo

42 1412649 Trần Thiện        Nhân       7 7 8 7 4.0 Rớt báo cáo

43 1412698 Vũ Minh           Nhật       7 7 7 7 7.0 

44 1412877 Huỳnh Tấn         Phong      8 7 8 7 7.5 



45 1412929 Cao Trần Hữu      Phúc       8 7 8 9 8.0 

46 1412930 Dương Nguyễn ThiênPhúc       8 6.5 6 9 7.4 

47 1413025 Nguyễn Thanh      Phương     8 7.5 8 9 8.1 

48 1413087 Nguyễn Đăng       Quang      8 6.5 8 9 7.9 

49 1413160 Trần Hoàng        Quân       7 7 7 8 4.0 Rớt báo cáo

50 1413260 Trương Quốc       Sang       7 6.5 7 8 7.1 

51 1413290 Huỳnh Bá Hoàng    Sơn        7 7 7 8 7.3 

52 1413335 Trần Thái         Sơn        7 7 6 8 7.0 

53 1413361 Lưu Phát          Tài        7 6 7 4 6.0 

54 1413428 Nguyễn Văn        Tâm        0 6 7 1 0.0 Không báo cáo

55 1413678 Trần Đức          Thắng      7 6.5 6 6 6.4 

56 1413715 Phạm Quốc         Thiên      0 6.5 7 3 0.0 Không báo cáo

57 1413944 Nguyễn Văn        Thương     7 6.5 8 6 6.9 

58 1414001 Trần Chí          Tiến       8 6.5 7 6 6.9 

59 1414017 Lưu Trọng         Tín        8 7 7 6 4.0 Rớt báo cáo

60 1414237 Võ Hữu            Trí        8 7 8 6 4.0 Rớt báo cáo

61 1414240 Vũ Minh           Trí        8 7 6 5 6.5 

62 1414288 Man Đức           Trung      7 7.5 8 5 6.9 

63 1414408 Nguyễn Hữu        Tuấn       7 7 7 6 4.0 Rớt báo cáo

64 1414425 Phạm Đình         Tuấn       0 0 0 1 0.0 Không báo cáo

65 1414534 Lưu Gia           Tùng       7 7.5 8 4 6.6 

66 1414574 Nguyễn Vĩnh       Từ         7 7.5 8 4 4.0 Rớt báo cáo

67 1414569 Trần Ngọc         Tường      8 7.5 7 6 7.1 

68 1414650 Đỗ Anh            Việt       0 6 7 3 0.0 Không báo cáo

69 1414809 Huỳnh Vũ Đại      Vỹ         8 7 7 6 7.0 

70 1414850 Phạm Lê Như       ý          0 6 7 3 0.0 Không báo cáo
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Rớt CNC, Không báo cáo

Rớt CNC, Không báo cáo
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